
STT Lớp quản lý Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Ghi chú

1 4202 420254 Mạc Thị Như Hoa 25/09/1999

2 4214 421407 Lê Yến Hằng 24/06/1999

3 4216 421664 Hứa Trọng Tuyên 02/01/1998

4 4301 430158 Phạm Thị Minh ánh 05/02/2000

5 4302 430263 Hoàng Đăng Hải Dương 12/09/1999

6 4303 430305 Đỗ Thùy Dương 03/07/2000

7 4303 430311 Lê Thị Thúy 11/11/2000

8 4303 430315 Nguyễn Hoàng Hưng 20/03/2000

9 4303 430318 Nông Thị Thào 25/09/2000

10 4303 430319 Tô Thị Quỳnh 08/09/2000

11 4303 430327 Đinh Thị Hải 04/04/2000

12 4303 430331 Nguyễn Trang Nhung 09/03/2000

13 4303 430359 Sềnh A Vả 22/12/1999

14 4304 430408 Lê Mai Phương 17/06/2000

15 4304 430429 Lê Thị Thu Huyền 17/05/2000

16 4304 430451 Đỗ Thu Hương 26/10/2000

17 4307 430720 Bùi Thị Minh Trang 05/04/2000

18 4307 430726 Đinh Thị Mừng 02/03/2000

19 4307 430761 Trịnh Thị Nhài 21/09/1999

20 4307 430764 Hà Bích Ngọc 21/06/1999

21 4308 430827 Hoàng Thị Thu 07/10/2000

22 4308 430861 Phạm Văn Tuân 13/06/1998

23 4308 430862 Mùa Thị Nhung 10/09/1999

24 4310 431001 Nguyễn Thị Hứa 24/07/2000

25 4311 431162 Hạng A Minh 19/05/1996

26 4312 431206 Hán Thị Minh Châu 05/02/2000

27 4314 431401 Nguyễn Thị Nga 18/12/2000

28 4314 431404 Lê Tế Trường 28/06/2000

29 4314 431406 Tẩn Mí Xía 13/09/2000

30 4314 431410 Vũ Thị Hồng Nhung 14/03/2000

31 4314 431412 Dương Thanh Thảo 20/07/2000

32 4314 431421 Nguyễn Viết Khang 08/12/2000

33 4314 431435 Nguyễn Thanh Lưu 17/02/2000

34 4314 431454 Lương Minh Anh 08/05/2000

35 4314 431460 Sồng A Tống 05/01/1999

36 4315 431509 Bế Văn Luân 26/11/2000

37 4316 431663 Hoàng Thu Tiền 15/10/1999

38 4317 431706 Lê Thị Kim Liên 20/07/2000

39 4317 431722 Khổng Thị Thu Hằng 28/10/2000

40 4317 431731 Giàng Thị Thi 20/06/2000

41 4318 431846 Ngô Thị Thủy 26/08/2000

42 4320 432006 Phan Diệu Linh 21/03/2000

43 4320 432008 Trần Thị Thanh Vân 19/07/2000

44 4320 432018 Nguyễn Lan Nhi 15/02/2000

45 4320 432024 Nguyễn Thị Huyền Trang 20/10/2000

46 4320 432027 Đỗ Thị Thanh 29/11/1999

47 4321 432118 Tạ Thị Thu Trang 07/01/2000
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STT Lớp quản lý Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Ghi chú

48 4324 432438 Nguyễn Đình Trung 16/02/2000

49 4326 432614 Hoàng Hoài Sơn 09/01/2000

50 4328 432840 Thái Thị Trinh 15/06/1999


